
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế

Chương trình AVTQ

STT MSSV Họ và Tên Cấp độ Lớp Lớp dự thi
Giờ

bắt đầu

Giờ

kết thúc
Phòng thi Cơ sở Ngày thi

1 22008647 Trần Nguyễn Bình An EII 2 0100 EII 2_0100 7:45 7:55 028 Thành Thái 07/06/2024

2 22107915 Nguyễn Thị Ngọc Anh EII 2 0100 EII 2_0100 7:50 8:00 028 Thành Thái 07/06/2024

3 22005409 Phạm Gia Bảo EII 2 0100 EII 2_0100 7:55 8:05 028 Thành Thái 07/06/2024

4 2174241 Nguyễn Trung Dũng EII 2 0100 EII 2_0100 8:00 8:10 028 Thành Thái 07/06/2024

5 22011288 Hà Hoàng Duy EII 2 0100 EII 2_0100 8:05 8:15 028 Thành Thái 07/06/2024

6 2195326 Nguyễn Văn Hải EII 2 0100 EII 2_0100 8:10 8:20 028 Thành Thái 07/06/2024

7 22006180 Nguyễn Phượng Hằng EII 2 0100 EII 2_0100 8:15 8:25 028 Thành Thái 07/06/2024

8 22103143 Trần Thị Ngọc Hân EII 2 0100 EII 2_0100 8:20 8:30 028 Thành Thái 07/06/2024

9 22201978 Trần Duy Hiếu EII 2 0100 EII 2_0100 8:25 8:35 028 Thành Thái 07/06/2024

10 22106860 Nguyễn An Khang EII 2 0100 EII 2_0100 8:30 8:40 028 Thành Thái 07/06/2024

11 22207705 Phan Thành Khang EII 2 0100 EII 2_0100 8:35 8:45 028 Thành Thái 07/06/2024

12 22014999 Đặng Nguyễn Xuân Mai EII 2 0100 EII 2_0100 8:40 8:50 028 Thành Thái 07/06/2024

13 22001114 Nguyễn Ngọc Nam EII 2 0100 EII 2_0100 8:45 8:55 028 Thành Thái 07/06/2024

14 22014785 Diệp Tố Nga EII 2 0100 EII 2_0100 8:50 9:00 028 Thành Thái 07/06/2024

15 2191036 Phan Tấn Nghiệp EII 2 0100 EII 2_0100 8:55 9:05 028 Thành Thái 07/06/2024

16 22010101 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc EII 2 0100 EII 2_0100 9:00 9:10 028 Thành Thái 07/06/2024

17 22300046 Lâm Quốc Nhân EII 2 0100 EII 2_0100 9:05 9:15 028 Thành Thái 07/06/2024

18 22114593 Nguyễn Thị Quỳnh Như EII 2 0100 EII 2_0100 9:10 9:20 028 Thành Thái 07/06/2024

19 2197482 Trịnh Quỳnh Như EII 2 0100 EII 2_0100 9:15 9:25 028 Thành Thái 07/06/2024

20 22205451 Nguyễn Thức Đạt EII 2 0100 EII 2_0100 9:20 9:30 028 Thành Thái 07/06/2024

1 22014986 Đoàn Huệ Như EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 7:45 7:55 028 Thành Thái 10/06/2024

2 22140183 Khưu Ngọc Phát EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 7:50 8:00 028 Thành Thái 10/06/2024

3 2195278 Lâm Thiên Phước EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 7:55 8:05 028 Thành Thái 10/06/2024

4 2181166 Nguyễn Đỗ Ngọc Quang EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:00 8:10 028 Thành Thái 10/06/2024

5 22207647 Nguyễn Văn Phú Quốc EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:05 8:15 028 Thành Thái 10/06/2024

MỐC THỜI GIAN THI NÓI CUỐI KỲ 

HỌC KỲ: 23.2A - EII 2



6 22140251 Lâm Chí Quyền EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:10 8:20 028 Thành Thái 10/06/2024

7 2198937 Đỗ Phương Quyên EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:15 8:25 028 Thành Thái 10/06/2024

8 2195115 Trần Minh Tiềm EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:20 8:30 028 Thành Thái 10/06/2024

9 22111126 Lê Nguyễn Trung Tiên EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:25 8:35 028 Thành Thái 10/06/2024

10 2191393 Trần Quốc Tuấn EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:30 8:40 028 Thành Thái 10/06/2024

11 22200018 Nguyễn Minh Thành EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:35 8:45 028 Thành Thái 10/06/2024

12 2192725 Phan Huỳnh Phương Thảo EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:40 8:50 028 Thành Thái 10/06/2024

13 2190856 Nguyễn Đình Thế EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:45 8:55 028 Thành Thái 10/06/2024

14 22118584 Lê Thành Thuận EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:50 9:00 028 Thành Thái 10/06/2024

15 2192344 Phạm Ngọc Đoan Trang EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 8:55 9:05 028 Thành Thái 10/06/2024

16 22104354 Huỳnh Thái Bảo Trân EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 9:00 9:10 028 Thành Thái 10/06/2024

17 22012462 Lương Mai Quốc Trọng EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 9:05 9:15 028 Thành Thái 10/06/2024

18 22118301 Dương Triệu Vĩ EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 9:10 9:20 028 Thành Thái 10/06/2024

19 2191576 Hà Anh Huy EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 9:15 9:25 028 Thành Thái 10/06/2024

20 2193851 Nguyễn Mỹ Tiên EII 2 0100 EII 2_0100 (2) 9:20 9:30 028 Thành Thái 10/06/2024

Báo cáo

* Lưu ý:

khi không mang giấy tờ tùy thân.

SV KHÔNG được sử dụng điện thoại và tài liệu trong phòng thi.

Số SV vắng:

Số SV trễ quá 15 phút:

Số SV quên giấy tờ tùy thân:

SV KHÔNG được phép dự thi khi đi trễ quá 15 phút so với giờ bắt đầu thi hoặc 


